
 

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI 

TTYT HOÀI NHƠN 

 

Số:         /QĐ-TTHN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Quan, ngày        tháng 01 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp  

dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền  

sử dụng tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2026-2027 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN 

Căn cứ Thông tư 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ Y tế về việc ban 

hành danh mục thuốc thiết yếu;  

Căn cứ Thông tư 28/2024/TT-BYT ngày 01/11/2024 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Danh mục thuốc thiết yếu và đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của thuốc được sử 

dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kê khai giá; 

Căn cứ Thông tư số 40/2025/TT-BYT ngày 25/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư 20/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế về 

việc ban hành Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với 

thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được 

hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư 37/2024/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2024 của Bộ Y tế 

vềviệc Quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc 

danhmục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng 

xạvà chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia Bảo hiểm Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 của Bộ Y tế về việc ban 

hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế; Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BYT 

ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Bộ Y tế; Thông tư 27/2025/TT-BYT ngày 01 tháng 7 

năm 2025 của Bộ Y tế về quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông 

tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc dược liệu, thuốc có 

kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền, dược liệu thuộc phạm vi được 

hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Quyết định 87/QĐ-TTMS ngày 14/11/2024 của Trung tâm mua sắm 

tập trung thuốc Quốc Gia về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu lần 1 Gói 

thầu số 02: Cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên giai 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Van-ban-hop-nhat-15-VBHN-BYT-2025-Thong-tu-thuoc-dong-y-thuoc-pham-vi-thanh-toan-quy-bao-hiem-y-te-669882.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Van-ban-hop-nhat-15-VBHN-BYT-2025-Thong-tu-thuoc-dong-y-thuoc-pham-vi-thanh-toan-quy-bao-hiem-y-te-669882.aspx
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đoạn 2024-2026 đợt 1; Quyết định 97/QĐ-TTMS ngày 12/12/2024 của Trung tâm 

mua sắm tập trung thuốc Quốc Gia về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu lần 

2 Gói thầu số 02: Cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên 

giai đoạn 2024-2026 đợt 1; Quyết định 52/QĐ-TTMS ngày 11/02/2025 của Trung 

tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc Gia về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu số 02: Cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên 

giai đoạn 2024-2026 đợt 2; 

Căn cứ Quyết định số 3747/QĐ-SYT ngày 29/12/2023 về việc phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu Gói số 1: Gói thầu thuốc generic, Quyết định số 3748/QĐ- 

SYT ngày 29/12/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 2: Gói 

thầu thuốc dược liệu, thuốc có thành phần dược liệu phối hợp với dược chất hóa 

dược, thuốc cổ truyền, Quyết định số 3749/QĐ-SYT ngày 29/12/2023 về việc phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 3: Vị thuốc cổ truyền thuộc Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa 

phương cho các cơ sở y tế trong tỉnh Bình Định sử dụng năm 2024 - 2025 của 

Giám đốc Sở Y tế Bình Định;  

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-BVĐKT ngày 21/01/2025 về việc phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Generic thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

cung cấp thuốc Dự toán mua sắm thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung 

cấp địa phương cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024-

2025 (Đấu thầu bổ sung); 

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-BVPTƯ ngày 25/01/2025 về việc phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp thuốc chống lao giai đoạn 2024-2025 

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc chống lao giai đoạn 2024-2025; 

 Căn cứ Quyết định số 2401/QĐ-BVĐKTT ngày 04/12/2025 của Bệnh viện đa 

khoa trung tâm tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 1: 

Gói thầu thuốc generic thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc dự toán 

mua sắm thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho các 

cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2026-2027; 

 Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-BVĐKTT ngày 04/12/2025 của Bệnh viện đa 

khoa trung tâm tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 2: 

Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ 

truyền thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc dự toán mua sắm thuốc 

thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế công 

lập trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2026-2027; 
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 Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-BV ngày 31/10/2025 của Giám đốc Bệnh viện 

Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn về việc phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thầu vị thuốc cổ truyền thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung 

cấp vị thuốc cổ truyền Dự toán mua sắm thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập 

trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 

2026-2027; 

 Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-TTMS ngày 29/12/2025 của Trung tâm mua 

sắm tập trung thuốc Quốc Gia về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua 

mạng gói thầu Cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế gia đoạn 2024-2026 đợt 3 (Mã 

hiệu: ĐTTT.2025.1) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh 

mục đấu thầu thập trung cấp Quốc gia giai đoạn 2024-2026 do Trung tâm mua sắm 

tập trung thuốc Quốc gia thực hiện đợt 3; 

 Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm Y tế Hoài Nhơn; 

Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 30 /12/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai  Phân công cho các Trung tâm Y tế thực hiện nhiệm vụ ký kết hợp 

đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; cung ứng thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị 

y tế để đảm bảo hoạt động của các trạm y tế xã, phường khi chưa chuyển thành đơn 

vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng thuốc và Điều trị, ngày 09 tháng 01 năm 

2026, về việc xây dựng danh mục thuốc, thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất 

với các dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán 

của Quỹ bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn. 

Theo đề nghị của Hội đồng thuốc-Điều trị, Trưởng khoa Dược-TTB-VTYT 

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Danh mục thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc có kết 

hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền sử dụng tại 

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2026-2027, cụ thể như sau: 

- Danh mục thuốc hóa dược gồm 686 mặt hàng (Phụ lục 1 kèm theo);  

- Danh mục thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, 

thuốc cổ truyền gồm 58 mặt hàng (Phụ lục 2 kèm theo);  

- Danh mục vị thuốc cổ truyền gồm 74 mặt hàng (Phụ lục 3 kèm theo).  
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Điều 2. Các Khoa, Phòng, Trạm Y tế phường căn cứ Danh mục thuốc hóa 

dược, thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền 

và vị thuốc cổ truyền được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, triển khai lập dự trù 

mua sắm, nhập, bảo quản, xuất, sử dụng điều trị cho bệnh nhân tại đơn vị theo đúng 

quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2026. 

- Đối với Danh mục thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược 

chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền còn tồn kho, thuộc các 

kết quả trúng thầu của các kỳ thầu trước, tiếp tục sử dụng đến khi hết số lượng tồn 

kho. 

- Giao Hội đồng thuốc & điều trị, khoa Dược-TTB-VTYT và các khoa phòng 

liên quan căn cứ Danh mục thuốc đã ban hành tại Điều 1, thường xuyên theo dõi rà 

soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc cho phù hợp nhu cầu sử dụng điều trị 

thực tế tại đơn vị. 

- Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

Điều 4. Các ông/bà Trưởng Khoa Dược-VT,TBYT, Trưởng phòng Kế hoạch 

nghiệp vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng các khoa/phòng chịu trách 

nhiệm thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- BHXH cơ sở Hoài Nhơn; 

- Các Khoa, Phòng; 

- Các Trạm Y tế phường (Hoài Nhơn 

Bắc, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn 

Đông, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn, 

Bồng Sơn, Tam Quan); 

- Đăng trang TTĐT TTYT; 

- Lưu: VT, KD,TCKT. 

GIÁM  ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Vinh 

 

 

          
 

    


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-21T15:41:26+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	Trần Hữu Vinh<vinhth@syt.gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-21T16:07:47+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN<hoainhon@syt.gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-21T16:07:51+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN<hoainhon@syt.gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-21T16:08:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN<hoainhon@syt.gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




